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1

Trung tâm điều tra, quy 

hoạch - Thiết kế nông 

lâm nghiệp

Tổ 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang
0965491961 00745 5/12/2021 5/12/2026 . X

2
Công ty TNHH Hưng 

Định

Tổ dân phố Cơ Quan,xã  Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
0976935848 1090 26/11/2021 26/11/2026 X X X X X

3

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn dịch vụ Hoàng 

Thanh Long

Số nhà 102, đường Lý Nam Đế, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
0916012456 00895 7/6/2021 7/6/2026 X X X

4

Công ty TNHH Thiết Bị 

và Dịch vụ Tài nguyên 

Môi trường Tân Bình

Số nhà 392, đường 17/8, tổ 2, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
0986242247 2247 2023 2028 X X X

5
Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường 
Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang 02073827892 00798 30/3/2021 30/3/2026 X X X X X X X

6

Công ty TNHH Đầu tư 

và dịch vụ bất động sản 

Thành Tuyên

Số nhà 536, đường Trường Chinh, tổ 17, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
0984788676 00769 4/3/2021 4/3/2026 X X X

7
Văn phòng đăng ký đất 

đai
Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang 02073824452 00702 29/12/2020 29/12/2025 X X X

8

Công ty Cổ phần Phát 

triển Công nghệ Hà 

Giang.

Sô 29 Đường Nguyễn Trung Trực, tổ 4 P. 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
0943501883 13/10/2023 13/10/2028 X

9

Trung tâm Kỹ thuật và 

Dịch vụ TNMT Hà 

Tuyên.

Sô 9 Đường Lê Quý Đôn P. Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang
0915189596 01809 10/6/2025 10/6/2030 X X

10

Công ty CP Trắc địa Bản 

đồ và TNMT Trường 

Phú.

Sô 117A, đường Lý Tự Trọng, P. Hà 

Giang 1, tỉnh Tuyên Quang
0913367838 01026 19/10/2021 19/10/2026 X X X X

11
Công ty TNHH Việt 

Phát.

Số nhà 28 – đường Mai Hắc Đế Tổ 14 P. 

Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

0948473313- 

0912482017
01280 17/6/2023 17/6/2028 X

12
Công ty Cổ phần Phúc 

Lộc An
Tổ 4 xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 0911826568 01669 16/8/2024 16/8/2029 X X
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